CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                       Hà Nội, ngày  19 tháng 12  năm 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số
· Tên đề tài: Nghiên cứu chuyển động kiến tạo Pliocen - hiện đại các đảo và thềm lục địa Việt Nam phục vụ đánh giá tai biến địa chất
· Mã số đề tài: KC.09.22/16-20
· Thuộc: Chương trình trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, Mã số: KC.09/16-20. 
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

· Làm sáng tỏ chuyển động kiến tạo trong Pliocen và hiện đại; tính toán được biên độ và tốc độ sụt, nâng cao dịch chuyển của các đảo, các bể trầm tích và một số điểm ven bờ;

· Làm sáng tỏ trạng thái ứng suất kiến tạo và trường vận tốc biến dạng kiến tạo hiện đại;

· Làm sáng tỏ mối quan hệ kiến tạo Pliocen- hiện đại với các dạng tai biến địa chất; Định hướng công tác điều tra khoáng sản và đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do tai biến địa chất cho các đảo, bãi đá và thềm lục địa Việt Nam.
3. Chủ nhiệm đề tài:
· Họ và tên: Phan Trọng Trịnh

· Ngày, tháng, năm sinh:           06/08/1956             Giới tính:  Nam 

· Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ

· Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp        

· Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất- Học viện Khoa học Công nghệ

· Điện thoại:

· Tổ chức: (024)377544798                    Mobile:  0904350034
· Fax: (024) 37754797                            E-mail: phantrongt@yahoo.com

· Tên tổ chức đang công tác: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

· Địa chỉ tổ chức: ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

4. Tổ chức chủ trì đề tài:
· Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Địa chất 

· Điện thoại: (024)377544798              Fax: (024) 37754797 
· Website: http://www.igsvn.vn
· Địa chỉ: ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
· Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Tuấn Anh

· Số tài khoản: 3713.0.1056777

· Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Tây Hồ, Hà Nội

· Tên cơ quan chủ quản đề tài: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 8.000 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.000 triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:
0 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 01/07/2018
Kết thúc: 31/12/2020
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không.
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Phan Trọng Trịnh
	GS.TS
	Viện Địa chất

	2
	Mai Thành Tân
	TS
	Viện Địa chất

	3
	Nguyễn Văn Hướng
	TS
	Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

	4
	Ngô Văn Liêm
	TS
	Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

	5
	Lê Chi Mai
	TS
	Viện Dầu khí Việt Nam

	6
	Bùi Nhị Thanh
	TS
	Viện Địa chất và địa vật lý biển

	7
	Phạm Văn Hùng
	TS
	Viện Địa chất

	8
	Hoàng Quang Vinh
	ThS
	Viện Địa chất

	9
	Trần Văn Phong
	ThS
	Viện Địa chất

	10
	Bùi Văn Thơm
	TS
	Viện Địa chất

	11
	Phạm Thái Bình
	TS
	Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

	12
	Vũ Duy Vĩnh
	TS
	Viện tài nguyên và môi trường Biển


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	STT
	Tên sản phẩm
	Đánh giá

(Xuất sắc/ Đạt /Không đạt)

	
	
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	1
	Báo cáo chuyển động kiến tạo trong Pliocen và hiện đại; tính toán biên độ và tốc độ sụt, nâng cao dịch chuyển của các đảo, các bể trầm tích và một số điểm ven bờ;
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	2
	Báo cáo Trạng thái ứng suất kiến tạo và trường vận tốc biến dạng kiến tạo hiện đại;
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	3
	Báo cáo Mối quan hệ kiến tạo Pliocen- hiện đại với các dạng tai biến địa chất, khoanh vùng các dạng tai biến liên quan và phân bố khoáng sản;
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	4
	Đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do tai biến địa chất cho các đảo, bãi đá và thềm lục địa Việt Nam và định hướng công tác điều tra khoáng sản;
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	5
	Bản đồ kiến tạo Pliocen - hiện đại thềm lục địa Việt Nam, tỷ lệ 1/500.000; 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	6
	Bản đồ trạng thái ứng suất kiến tạo Pliocen – hiện đại thềm lục địa Việt Nam và các đảo chính, tỷ lệ 1/500.000;
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	7
	Bản đồ gradient kiến tạo thẳng đứng Pliocen – hiện đại thềm lục địa Việt Nam, tỷ lệ 1/500.000; 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	8
	Bản đồ tốc độ biến dạng kiến tạo hiện đại thềm lục địa Việt Nam, tỷ lệ 1/500.000;
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	9
	Bản đồ tai biến địa chất tỷ lệ 1/500.000;
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	10
	Bản đồ tai biến địa chất tại các vùng trọng điểm tỷ lệ 1/250.000.
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	11
	Công bố:

 - 05 bài báo quốc tế

 - 01 bài báo trong nước
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	12
	Đào tạo:

 - 01 thạc sĩ

 - Hỗ trợ đào tạo 01 NCS
	Đạt
	Đạt
	Đạt


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:


- Hiện nay đang tồn tại nhiều tranh luận quốc tế về khả năng biến dạng của thạch quyển như khả năng thúc trượt trên khoảng cách lớn, hay khoảng cách và cơ chế lan truyền ứng suất. Cơ chế thành tạo biển ven rìa liên quan với trượt bằng qui mô lớn cũng là một vấn đề còn tranh luận. Vì vậy, những kết quả thu nhận được từ nghiên cứu kiến tạo Pliocen – hiện đại sẽ đóng góp lớn cho việc hiểu rõ cơ chế biến dạng thạch quyển trong khu vực mà dư luận quốc tế hết sức quan tâm. Kết quả nghiên cứu này sẽ là một khung cơ bản để tiếp tục phát triển một loạt các nghiên cứu tiếp theo chi tiết hơn về kiến tạo trẻ và kiến tạo hiện đại ở Trường Sa, đới bờ.
3. Về hiệu quả kinh tế, xã hội của nhiệm vụ:


- Những kết quả nghiên cứu cảnh báo những vị trí có nguy cơ động đất cao hay sóng thần, những vùng đang sụt lún mạnh, xói lở, bồi lấp sẽ giúp cho các cơ quan hoạch định chính sách, điều chỉnh kế hoạch chiến lược kinh tế. Ví dụ khi quyết định một khu chế suất, một nhà máy điện nguyên tử, một cột mốc ở vị trí tiền tiêu, hoàn toàn phải cân nhắc tới những kết quả nghiên cứu về địa động lực hiện đại, cũng như nguy cơ tai biến môi trường liên quan.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

       
 FORMCHECKBOX 


- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Chủ nhiệm đề tài cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
GS.TS. Phan Trọng Trịnh
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
TS. Vũ Thị Minh Nguyệt


5

